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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Phòng: Tiếng Anh tiểu học 3

DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ VÒNG 2

KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2024

(Ngày 13 tháng 10 năm 2024)

TT Họ và tên Ngày sinh Nữ Đơn vị dự tuyển Vị trí dự tuyển Ghi chú

BUỔI SÁNG

1 Lê Thị Bích Nhu 22/05/1999 Nữ TH Hiệp Bình Phước Giáo viên môn Tiếng Anh

2 Lê Nguyễn Thị Hoàng Yến 7/03/1995 Nữ TH Hiệp Bình Phước Giáo viên môn Tiếng Anh

3 Trần Thị Ái Ly 2/07/1997 Nữ TH Hiệp Bình Phước Giáo viên môn Tiếng Anh

4 Huỳnh Hoàng An 11/03/1987 Nữ TH Hiệp Bình Phước Giáo viên môn Tiếng Anh

5 Bùi Ý Thư 5/08/2000 Nữ TH Hiệp Bình Phước Giáo viên môn Tiếng Anh

6 Đàm Thùy Trang 5/08/2000 Nữ TH Hiệp Bình Phước Giáo viên môn Tiếng Anh

7 Châu Thị Như 28/08/1996 Nữ TH Hiệp Bình Phước Giáo viên môn Tiếng Anh

8 Nguyễn Thị Thảo Vi 20/10/1997 Nữ TH Hiệp Bình Phước Giáo viên môn Tiếng Anh

9 Nguyễn Hoàng Mỹ Tiên 29/03/1995 Nữ TH Trường Thạnh Giáo viên môn Tiếng Anh

10

BUỔI CHIỀU

1 Hoàng Việt Trinh 21/08/1995 Nữ TH Phước Thạnh Giáo viên môn Tiếng Anh

2 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 07/06/1995 Nữ TH Phước Thạnh Giáo viên môn Tiếng Anh

3 Nguyễn Thị Bạch Mai 01/07/1992 Nữ TH Phước Thạnh Giáo viên môn Tiếng Anh

4 Nguyễn Thị Hoàng Hạnh 23/09/1991 Nữ TH Phước Thạnh Giáo viên môn Tiếng Anh

5 Nguyễn Phương Thảo 30/11/1999 Nữ TH Đặng Thị Rành Giáo viên môn Tiếng Anh

6 Võ Đình Lễ 6/12/1983 Nam TH Đặng Thị Rành Giáo viên môn Tiếng Anh

7 Phạm Thanh Phúc 15/12/1993 Nữ TH Hiệp Bình Chánh Giáo viên môn Tiếng Anh

8 Nguyễn Thùy Lan 27/04/1995 Nữ TH Hiệp Bình Chánh Giáo viên môn Tiếng Anh

9

10

Tổng cộng có  17 thí sinh.

Ghi chú xét tuyển: buổi sáng 7 giờ 30 phút; buổi chiều 13 giờ 30 phút

Điạ điểm: Trường Trung học cơ sở Bình Thọ số 39 đường Thống Nhất, phường Bình Thọ, tp Thủ Đức
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Phòng: Tiếng Anh tiểu học 4

DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ VÒNG 2

KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2024

(Ngày 13 tháng 10 năm 2024)

TT Họ và tên Ngày sinh Nữ Đơn vị dự tuyển Vị trí dự tuyển Ghi chú

BUỔI SÁNG

1 Nguyễn Thị Thanh Lan 25/09/1994 Nữ TH Long Bình Giáo viên môn Tiếng Anh

2 Nguyễn Ngọc Mai Anh 14/05/1999 Nữ TH Long Bình Giáo viên môn Tiếng Anh

3 Nguyễn Thị Hải Yến 13/10/1999 Nữ TH Long Bình Giáo viên môn Tiếng Anh

4 Tạ Thị Bích Vi 3/08/2000 Nữ TH Long Bình Giáo viên môn Tiếng Anh

5 Trương Thị Ngọc Hường 1/01/1989 Nữ TH Long Bình Giáo viên môn Tiếng Anh

6 Nguyễn Thị Kim Dừa 11/02/1994 Nữ TH Lương Thế Vinh Giáo viên môn Tiếng Anh

7 Nguyễn Ngọc Tô Trinh 17/07/1988 Nữ TH Lương Thế Vinh Giáo viên môn Tiếng Anh

8 Nguyễn Thị Hương 22/08/2000 Nữ TH Lương Thế Vinh Giáo viên môn Tiếng Anh

9
Nguyễn Phương Quỳnh 

Như
03/05/1992 Nữ TH Thạnh Mỹ Lợi Giáo viên môn Tiếng Anh

10

BUỔI CHIỀU

1 Hoàng Phương Oanh 30/07/1987 Nữ TH Long Phước Giáo viên môn Tiếng Anh

2 Bùi Dương Thanh Thủy 4/07/2001 Nữ TH Long Phước Giáo viên môn Tiếng Anh

3 Nguyễn Quỳnh Hương 08/08/1998 Nữ TH Long Thạnh Mỹ Giáo viên môn Tiếng Anh

4 Nguyễn Kim Yến 23/05/1989 Nữ TH Long Thạnh Mỹ Giáo viên môn Tiếng Anh

5 Đào Thị Mỹ Hồng 26/08/1996 Nữ TH Đào Sơn Tây Giáo viên môn Tiếng Anh

6 Nguyễn Thị Mỹ Dung 16/06/1996 Nữ TH Nguyễn Văn Banh Giáo viên môn Tiếng Anh

7 Nguyễn Thị Bích Thủy 24/06/1994 Nữ TH Linh Chiểu Giáo viên môn Tiếng Anh

8 Nguyễn Thị Ngọc Bích 1/07/1987 Nữ TH Linh Chiểu Giáo viên môn Tiếng Anh .

9 Lê Xuân Hằng 13/03/1996 Nữ TH Linh Chiểu Giáo viên môn Tiếng Anh

10

Tổng cộng có  18 thí sinh.

Ghi chú xét tuyển: buổi sáng 7 giờ 30 phút; buổi chiều 13 giờ 30 phút

Điạ điểm: Trường Trung học cơ sở Bình Thọ số 39 đường Thống Nhất, phường Bình Thọ, tp Thủ Đức
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Phòng: GV trường CB Thảo Điền

GV Mỹ thuật TH

DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ VÒNG 2

KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2024

(Ngày 13 tháng 10 năm 2024)

TT Họ và tên Ngày sinh Nữ Đơn vị dự tuyển Vị trí dự tuyển Ghi chú

BUỔI SÁNG

1 Hồ Thị Phương Giang 02/05/2001 Nữ Chuyên biệt Thảo Điền Giáo viên nhiều môn

2 Tô Thị Thanh Thảo 29/07/1996 Nữ Chuyên biệt Thảo Điền Giáo viên nhiều môn

3 Nguyễn Thị Hợi 14/03/2002 Nữ Chuyên biệt Thảo Điền Giáo viên nhiều môn

4 Nguyễn Thị Lan 14/11/2002 Nữ Chuyên biệt Thảo Điền Giáo viên nhiều môn

5 Nguyễn Thị Ngọc Phượng 28/07/1998 Nữ Chuyên biệt Thảo Điền Giáo viên mầm non

6 Hồ Vĩnh Đức 20/9/1984 Nam Chuyên biệt Thảo Điền Giáo viên môn Mỹ thuật

7

8

9

10

11

BUỔI CHIỀU

1 Nguyễn Thị Kim Huệ 12/11/1988 Nữ TH Hoàng Diệu Giáo viên môn Mỹ thuật

2 Lê Thị Lịch 1/03/1994 Nữ TH Linh Đông Giáo viên môn Mỹ thuật

3 Nguyễn Thời Huy 20/07/1991 Nam TH Phú Hữu Giáo viên môn Mỹ thuật

4 Nguyễn Kim Kiên 16/01/1997 Nam TH Từ Đức Giáo viên môn Mỹ thuật

5

6

7

8

9

10

Tổng cộng có  10 thí sinh.

Ghi chú xét tuyển: buổi sáng 7 giờ 30 phút; buổi chiều 13 giờ 30 phút

Điạ điểm: Trường Trung học cơ sở Bình Thọ số 39 đường Thống Nhất, phường Bình Thọ, tp Thủ Đức
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Phòng: GV Toán 1

DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ VÒNG 2

KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2024

(Ngày 13 tháng 10 năm 2024)

TT Họ và tên Ngày sinh Nữ Đơn vị dự tuyển Vị trí dự tuyển Ghi chú

BUỔI SÁNG

1 Đỗ Phương Oanh 11/09/2002 Nữ THCS Hoa Lư Giáo viên môn Toán

2 Nguyễn Gia Khánh 01/11/2002 Nam THCS Hoa Lư Giáo viên môn Toán

3 Trần Thanh Vũ Tùng 14/12/1988 Nam THCS Hoa Lư Giáo viên môn Toán

4 Tống Thành Nguyện 07/01/1997 Nam THCS Hoa Lư Giáo viên môn Toán

5 Nguyễn Tất Phú 29/08/1994 Nam THCS Hoa Lư Giáo viên môn Toán

6 Nguyễn Thị Nga 15/10/1990 Nữ THCS Hoa Lư Giáo viên môn Toán

7 Trần Thì Thùy Trang 19/11/2002 Nữ THCS Hoa Lư Giáo viên môn Toán

8 Lê Thị Hồng Ánh 6/08/1994 Nữ THCS Hoa Lư Giáo viên môn Toán

9 Lê Xuân Trường 25/10/1982 Nam THCS Dương Văn Thì Giáo viên môn Toán

10

BUỔI CHIỀU

1 Lê Anh Thư 13/12/2002 Nữ THCS Long Phước Giáo viên môn Toán

2 Nguyễn Tài Bảo Khôi 6/04/1992 Nam THCS Long Phước Giáo viên môn Toán

3 Mai Ngọc Minh 29/01/2000 Nam THCS Lương Định Của Giáo viên môn Toán

4 Nguyễn Thị Loan 16/04/1994 Nữ THCS Trường Thạnh Giáo viên môn Toán

5 Võ Thị Anh Thư 18/07/1998 Nữ THCS Trường Thạnh Giáo viên môn Toán

6 Trần Thị Minh Quý 12/05/1992 Nữ THCS Thái Văn Lung Giáo viên môn Toán

7 Phạm Thị Trúc Linh 21/09/1994 Nữ THCS Thái Văn Lung Giáo viên môn Toán

8 Nguyễn Thị Tuyên 10/08/2002 Nữ THCS An Phú Giáo viên môn Toán

9

10

Tổng cộng có  17 thí sinh.

Ghi chú xét tuyển: buổi sáng 7 giờ 30 phút; buổi chiều 13 giờ 30 phút

Điạ điểm: Trường Trung học cơ sở Bình Thọ số 39 đường Thống Nhất, phường Bình Thọ, tp Thủ Đức



5

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Phòng: GV Toán 2

DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ VÒNG 2

KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2024

(Ngày 13 tháng 10 năm 2024)

TT Họ và tên Ngày sinh Nữ Đơn vị dự tuyển Vị trí dự tuyển Ghi chú

BUỔI SÁNG

1 Thái Hiền Anh Khoa 28/11/2002 Nam THCS Linh Trung Giáo viên môn Toán

2 Lê Thị Ngọc Ánh 23/10/1999 Nữ THCS Linh Trung Giáo viên môn Toán

3 Huỳnh Ngọc Nhật 17/05/1997 Nam THCS Linh Trung Giáo viên môn Toán

4 Đinh Thị Hà 1/07/1990 Nữ THCS Linh Trung Giáo viên môn Toán

5 Đặng Quảng Ngọc Vy 30/09/1994 Nữ THCS Linh Trung Giáo viên môn Toán

6 Trần Ngọc Linh 4/10/2000 Nữ THCS Linh Trung Giáo viên môn Toán

7 Nguyễn Thị Phương Thảo 8/10/1996 Nữ THCS Linh Trung Giáo viên môn Toán

8 Trương Linh Hậu 21/11/2000 Nữ THCS Linh Trung Giáo viên môn Toán

9 Nguyễn Minh Nhật 16/09/2000 Nam THCS Linh Trung Giáo viên môn Toán

10

BUỔI CHIỀU

1 Từ Thị Thùy Trang 20/06/1998 Nữ THCS Linh Trung Giáo viên môn Toán

2 Trần Ngọc Điền 6/07/1990 Nam THCS Linh Trung Giáo viên môn Toán

3 Phạm Thị Thúy Hằng 22/02/1994 Nữ THCS Linh Trung Giáo viên môn Toán

4 Nguyễn Thị Thanh Trúc 23/06/2001 Nữ THCS Tân Phú Giáo viên môn Toán

5 Võ Ngọc Uyên Thư 28/08/1993 Nữ THCS Tân Phú Giáo viên môn Toán

6 Trịnh Thị Hồng Nhiên 4/01/1998 Nữ THCS Tân Phú Giáo viên môn Toán

7 Nguyễn Thị Minh Trang 9/05/1995 Nữ THCS Tân Phú Giáo viên môn Toán

8 Nguyễn Thị Nguyệt 19/02/2002 Nữ THCS Tân Phú Giáo viên môn Toán

9

10

Tổng cộng có  17 thí sinh.

Ghi chú xét tuyển: buổi sáng 7 giờ 30 phút; buổi chiều 13 giờ 30 phút

Điạ điểm: Trường Trung học cơ sở Bình Thọ số 39 đường Thống Nhất, phường Bình Thọ, tp Thủ Đức
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Phòng: GV Toán 3

DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ VÒNG 2

KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2024

(Ngày 13 tháng 10 năm 2024)

TT Họ và tên Ngày sinh Nữ Đơn vị dự tuyển Vị trí dự tuyển Ghi chú

BUỔI SÁNG

1 Nguyễn Vũ Yến Nhi 29/10/2000 Nữ THCS Trường Thọ Giáo viên môn Toán

2 Nguyễn Hoàng Mẫn 2/05/1999 Nam THCS Trường Thọ Giáo viên môn Toán

3 Nguyễn Thị Kim Khánh 01/04/1998 Nữ THCS Long Bình Giáo viên môn Toán

4 Lê Văn Thuận 02/06/1984 Nam THCS Long Bình Giáo viên môn Toán

5 Ngô Thị Phương Thùy 24/04/1996 Nữ THCS Long Bình Giáo viên môn Toán

6 Hoàng Tố Quyên 23/04/1995 Nữ THCS Nguyễn Thị Định Giáo viên môn Toán

7 Nguyễn Ngọc Huyền 25/03/1998 Nữ THCS Nguyễn Thị Định Giáo viên môn Toán

8 Nguyễn Văn Phước 24/04/1980 Nam THCS Nguyễn Thị Định Giáo viên môn Toán

9

10

BUỔI CHIỀU

1 Lê Thị Thảo 24/01/1993 Nữ THCS Phước Bình Giáo viên môn Toán

2 Phạm Anh Tiến 23/12/1971 Nam THCS Phước Bình Giáo viên môn Toán

3 Nguyễn Thị Lan Phương 28/12/1998 Nữ THCS Tam Bình Giáo viên môn Toán

4 Bích Văn Liêu 16/05/1989 Nam THCS Tam Bình Giáo viên môn Toán

5 Nguyễn Thị Thanh Thúy 14/01/1996 Nữ THCS Tam Bình Giáo viên môn Toán

6 Phạm Thị Trân Châu 12/06/2000 Nữ THCS Trần Quốc Toản Giáo viên môn Toán

7 Ngô Tùng Nhân 10/02/1994 Nam THCS Trần Quốc Toản Giáo viên môn Toán

8 Huỳnh Tấn Tài 3/08/1999 Nam THCS Phú Hữu Giáo viên môn Toán - TPT

9

10

Tổng cộng có  16 thí sinh.

Ghi chú xét tuyển: buổi sáng 7 giờ 30 phút; buổi chiều 13 giờ 30 phút

Điạ điểm: Trường Trung học cơ sở Bình Thọ số 39 đường Thống Nhất, phường Bình Thọ, tp Thủ Đức
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Phòng: GV Toán 4

DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ VÒNG 2

KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2024

(Ngày 13 tháng 10 năm 2024)

TT Họ và tên Ngày sinh Nữ Đơn vị dự tuyển Vị trí dự tuyển Ghi chú

BUỔI SÁNG

1 Nguyễn Phương Thảo 23/03/2002 Nữ THCS Trần Quốc Toản 1 Giáo viên môn Toán

2 Lê Thị Việt Phương 02/08/1991 Nữ THCS Trần Quốc Toản 1 Giáo viên môn Toán

3 Cao Hoàng Long 30/03/1992 Nam THCS Trần Quốc Toản 1 Giáo viên môn Toán

4 Lê Thị Tân 18/11/1992 Nữ THCS Trần Quốc Toản 1 Giáo viên môn Toán

5 Ngô Thị Hoàng Yến 12/06/2002 Nữ THCS Trần Quốc Toản 1 Giáo viên môn Toán

6 Phạm Thị Lịch 5/10/1990 Nữ THCS Trần Quốc Toản 1 Giáo viên môn Toán

7 Đỗ Thị Diên 9/09/1989 Nữ THCS Trần Quốc Toản 1 Giáo viên môn Toán

8 Phan Phú Quý 16/08/1999 Nam THCS Trần Quốc Toản 1 Giáo viên môn Toán

9 Nguyễn Ngọc Minh 25/06/1987 Nam THCS Trần Quốc Toản 1 Giáo viên môn Toán

10

BUỔI CHIỀU

1 Phạm Vũ Thanh 16/10/2000 Nam THCS Trần Quốc Toản 1 Giáo viên môn Toán

2 Phạm Đắc Thắng 2/12/1996 Nam THCS Trần Quốc Toản 1 Giáo viên môn Toán

3 Nguyễn Nhật Phi 22/12/1992 Nam THCS Trần Quốc Toản 1 Giáo viên môn Toán

4 Lê Thị Minh Trang 25/08/1994 Nữ THCS Hưng Bình Giáo viên môn Toán

5 Vũ Thị Quyên 29/08/1993 Nữ THCS Hưng Bình Giáo viên môn Toán

6 Nguyễn Kiều Anh 16/09/2001 Nữ THCS Hưng Bình Giáo viên môn Toán

7 Nguyễn Văn Tân 9/09/1983 Nam THCS Hưng Bình Giáo viên môn Toán

8 Võ Tư Anh 22/11/1987 Nam THCS Đặng Tấn Tài Giáo viên môn Toán

9 Hồ Thị Trà My 20/06/1998 Nữ THCS Trường Thọ Giáo viên môn CNCN

10 Đỗ Thị Vàng 9/08/1998 Nữ THCS Hiệp Bình Giáo viên môn CNNN

Tổng cộng có  19 thí sinh.

Ghi chú xét tuyển: buổi sáng 7 giờ 30 phút; buổi chiều 13 giờ 30 phút

Điạ điểm: Trường Trung học cơ sở Bình Thọ số 39 đường Thống Nhất, phường Bình Thọ, tp Thủ Đức
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Phòng: Tiếng Anh THCS 1

DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ VÒNG 2

KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2024

(Ngày 13 tháng 10 năm 2024)

TT Họ và tên Ngày sinh Nữ Đơn vị dự tuyển Vị trí dự tuyển Ghi chú

BUỔI SÁNG

1 Huỳnh Hữu Lộc 08/06/1999 Nam
THCS Hiệp Bình Giáo viên môn Tiếng Anh

2 Nguyễn Thị Ngọc Hải 23/04/1997 Nữ
THCS Hiệp Bình Giáo viên môn Tiếng Anh

3 Nguyễn Thị Hà Trang 29/04/1994 Nữ
THCS Hiệp Bình Giáo viên môn Tiếng Anh

4 Nguyễn Thị Hồng Ánh 10/06/1994 Nữ
THCS Hiệp Bình Giáo viên môn Tiếng Anh

5 Trương Lê Khánh Dương 6/03/2002 Nữ
THCS Hiệp Bình Giáo viên môn Tiếng Anh

6 Trần Thị Vân Anh 21/06/1990 Nữ
THCS Hiệp Bình Giáo viên môn Tiếng Anh

7 Trần Thị Yến 11/03/1987 Nữ
THCS Hiệp Bình Giáo viên môn Tiếng Anh

8 Vũ Xuân Hải 07/04/1999 Nam
THCS Thái Văn Lung Giáo viên môn Tiếng Anh

9 Dương Mai Như Ý 26/09/2000 Nữ
THCS Thái Văn Lung Giáo viên môn Tiếng Anh

10
Nguyễn Phước Thúy 

Quỳnh
3/06/1995 Nữ

THCS Thái Văn Lung Giáo viên môn Tiếng Anh

BUỔI CHIỀU

1 Lê Thị Lan Hương 28/07/1998 Nữ
THCS Hoa Lư Giáo viên môn Tiếng Anh

2 Nguyễn Quốc Hưng 7/10/2002 Nam
THCS Hoa Lư Giáo viên môn Tiếng Anh

3 Nguyễn Lê Hoàng Mi 17/08/2002 Nữ
THCS Hoa Lư Giáo viên môn Tiếng Anh

4 Trần Nhật Quang 15/02/1995 Nam
THCS Hoa Lư Giáo viên môn Tiếng Anh

5 Bùi Thị Khánh Hòa 1/12/2001 Nữ
THCS Hoa Lư Giáo viên môn Tiếng Anh

6 Lê Đinh Thúy 29/04/1988 Nữ
THCS Hoa Lư Giáo viên môn Tiếng Anh

7 Nguyễn Thị Xuân Trang 16021993 Nữ
THCS Hoa Lư Giáo viên môn Tiếng Anh

8 Lâm Thanh Ngọc 9/03/1994 Nữ
THCS Cát Lái Giáo viên môn Tiếng Anh

9 Dương Nguyễn Lan Vy 25/06/1995 Nữ
THCS Cát Lái Giáo viên môn Tiếng Anh

10 Đào Thái Hoàng Nam 8/08/1999 Nam
THCS Cát Lái Giáo viên môn Tiếng Anh

Tổng cộng có  20 thí sinh.

Ghi chú xét tuyển: buổi sáng 7 giờ 30 phút; buổi chiều 13 giờ 30 phút

Điạ điểm: Trường Trung học cơ sở Bình Thọ số 39 đường Thống Nhất, phường Bình Thọ, tp Thủ Đức
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Phòng: Tiếng Anh THCS 2

DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ VÒNG 2

KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2024

(Ngày 13 tháng 10 năm 2024)

TT Họ và tên Ngày sinh Nữ Đơn vị dự tuyển Vị trí dự tuyển Ghi chú

BUỔI SÁNG

1 Nguyễn Lê Khánh Duy 22/10/1993 Nam THCS Ngô Chí Quốc Giáo viên môn Tiếng Anh

2 Bùi Mai Phương 12/10/1994 Nữ THCS Ngô Chí Quốc Giáo viên môn Tiếng Anh

3 Đỗ Bùi Thanh Thúy 7/01/1998 Nữ THCS Ngô Chí Quốc Giáo viên môn Tiếng Anh

4 Đỗ Thị Tính 10/07/1995 Nữ THCS Ngô Chí Quốc Giáo viên môn Tiếng Anh

5 Phan Thanh Huyền 05/10/1995 Nữ THCS Trần Quốc Toản Giáo viên môn Tiếng Anh

6 Phạm Phúc Khang 21/04/2001 Nam THCS Trần Quốc Toản Giáo viên môn Tiếng Anh

7 Nguyễn Thị Hạnh Hằng 27/01/2002 Nữ THCS Trần Quốc Toản Giáo viên môn Tiếng Anh

8 Nghiêm Thị Là 2/03/2001 Nữ THCS Trần Quốc Toản Giáo viên môn Tiếng Anh

9 Đào Võ Hoàng Phúc 27/05/1999 Nam THCS Lương Định Của Giáo viên môn Tiếng Anh

10 Nguyễn Lê Thủy Tiên 6/01/2001 Nữ THCS Lương Định Của Giáo viên môn Tiếng Anh

BUỔI CHIỀU

1 Nguyễn Thị Thu Trang 10/12/2000 Nữ THCS Hưng Bình Giáo viên môn Tiếng Anh

2 Lê Văn Huy 20/06/1983 Nam THCS Hưng Bình Giáo viên môn Tiếng Anh

3 Nguyễn Thị Thanh Hải 6/10/1999 Nữ THCS Hưng Bình Giáo viên môn Tiếng Anh

4 Nguyễn Thu Hoài 20/08/1998 Nữ THCS Linh Trung Giáo viên môn Tiếng Anh

5 Nguyễn Thanh Thủy 19/08/1988 Nữ THCS Linh Trung Giáo viên môn Tiếng Anh

6 Đặng Thị Như Quỳnh 5/07/1994 Nữ THCS Linh Trung Giáo viên môn Tiếng Anh

7 Nguyễn Lưu Hải Tâm 7/02/2002 Nữ THCS Trần Quốc Toản 1 Giáo viên môn Tiếng Anh

8 Trần Vân Nhi 18/09/2001 Nữ THCS Trần Quốc Toản 1 Giáo viên môn Tiếng Anh

9 Nguyễn Phương Thảo 2/05/2000 Nữ THCS Xuân Trường Giáo viên môn Tiếng Anh

10 Nguyễn Ngô Duy Khánh 3/09/1999 Nam THCS Phú Hữu Giáo viên môn Tiếng Anh

Tổng cộng có  20 thí sinh.

Ghi chú xét tuyển: buổi sáng 7 giờ 30 phút; buổi chiều 13 giờ 30 phút

Điạ điểm: Trường Trung học cơ sở Bình Thọ số 39 đường Thống Nhất, phường Bình Thọ, tp Thủ Đức
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Phòng: Tiếng Anh THCS 3

DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ VÒNG 2

KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2024

(Ngày 13 tháng 10 năm 2024)

TT Họ và tên Ngày sinh Nữ Đơn vị dự tuyển Vị trí dự tuyển Ghi chú

BUỔI SÁNG

1 Trần Thị Kiều Loan 15/11/1996 Nữ THCS Hiệp Phú Giáo viên môn Tiếng Anh

2 Nguyễn Thị Thiết 23/11/1990 Nữ THCS Hiệp Phú Giáo viên môn Tiếng Anh

3 Huỳnh Yến Nhi 21/09/1997 Nữ THCS Hiệp Phú Giáo viên môn Tiếng Anh

4 Lê Thị Tường Vi 20/01/1997 Nữ THCS Hiệp Phú Giáo viên môn Tiếng Anh

5 Trần Ngọc Tân 25/07/1999 Nam THCS Hiệp Phú Giáo viên môn Tiếng Anh

6 Hồ Đình Văn 19/01/1996 Nam THCS Hiệp Phú Giáo viên môn Tiếng Anh

7 Nguyễn Ngọc Thùy Dương 08/05/1999 Nữ THCS Hiệp Phú Giáo viên môn Tiếng Anh

8
Nguyễn Hoàng Lâm 

Phương
10/09/2002 Nữ THCS Hiệp Phú Giáo viên môn Tiếng Anh

9 Nguyễn Thị Thái Thủy 31/08/1997 Nữ THCS Hiệp Phú Giáo viên môn Tiếng Anh

10

BUỔI CHIỀU

1 Dương Thị Thảo Phương 30/01/2002 Nữ THCS Hiệp Phú Giáo viên môn Tiếng Anh

2 Nguyễn Thị Vy 23/05/1983 Nữ THCS Hiệp Phú Giáo viên môn Tiếng Anh

3 Bùi Thị Thùy Trang 26/11/1983 Nữ THCS Hiệp Phú Giáo viên môn Tiếng Anh

4 Trần Phan Hương Lan 29/10/1999 Nữ THCS An Phú Giáo viên môn Tiếng Anh

5 Nguyễn Thị Hà Thanh 27/06/1999 Nữ THCS An Phú Giáo viên môn Tiếng Anh

6 Nguyễn Thị Hồng Phước 21/10/1995 Nữ THCS An Phú Giáo viên môn Tiếng Anh

7 Nguyễn Thị Thu Thanh 2/06/1993 Nữ THCS Bình Chiểu Giáo viên môn Tiếng Anh

8 Đoàn Tiến Hùng 3/02/1995 Nam THCS Long Bình Giáo viên môn Tiếng Anh

9 Nguyễn Mỹ Linh 16/03/1994 Nữ THCS Lê Quý Đôn Giáo viên môn Tiếng Anh

10 Ngọ Thị Bích Ngọc 18/11/2002 Nữ THCS Lê Quý Đôn Giáo viên môn Tiếng Anh

Tổng cộng có  19 thí sinh.

Ghi chú xét tuyển: buổi sáng 7 giờ 30 phút; buổi chiều 13 giờ 30 phút

Điạ điểm: Trường Trung học cơ sở Bình Thọ số 39 đường Thống Nhất, phường Bình Thọ, tp Thủ Đức
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Phòng: Tiếng Anh THCS 4

DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ VÒNG 2

KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2024

(Ngày 13 tháng 10 năm 2024)

TT Họ và tên Ngày sinh Nữ Đơn vị dự tuyển Vị trí dự tuyển Ghi chú

BUỔI SÁNG

1 Nguyễn Thị Hậu 26/09/1996 Nam THCS Dương Văn Thì Giáo viên môn Tiếng Anh

2 Phan Thị Thái Hà 25/01/2002 Nữ THCS Dương Văn Thì Giáo viên môn Tiếng Anh

3 Huỳnh Thị Thanh Loan 28/05/2001 Nữ THCS Dương Văn Thì Giáo viên môn Tiếng Anh

4 Nguyễn Phạm Quỳnh Hoa 10/01/2000 Nữ THCS Dương Văn Thì Giáo viên môn Tiếng Anh

5 Nguyễn Duy Khanh 30/11/2000 Nam THCS Dương Văn Thì Giáo viên môn Tiếng Anh

6 Phạm Thị Phượng Hằng 11/11/1988 Nam THCS Dương Văn Thì Giáo viên môn Tiếng Anh

7 Trịnh Hồng Ngọc 6/08/1989 Nữ THCS Đặng Tấn Tài Giáo viên môn Tiếng Anh

8 Nguyễn Thúy Hiền 24/11/2001 Nữ THCS Đặng Tấn Tài Giáo viên môn Tiếng Anh

9 Hoàng Nguyễn Yến Nhi 5/04/2000 Nữ THCS Đặng Tấn Tài Giáo viên môn Tiếng Anh

10 Đặng Ngọc Tân 19/02/2000 Nam THCS Đặng Tấn Tài Giáo viên môn Tiếng Anh

BUỔI CHIỀU

1 Huỳnh Thị Thanh Xuân 03/06/1993 Nữ THCS Nguyễn Thị Định Giáo viên môn Tiếng Anh

2 Nguyễn Lê Lam Giang 27/08/2002 Nữ THCS Nguyễn Thị Định Giáo viên môn Tiếng Anh

3 Trần Thị Thu Phương 26/09/2001 Nữ THCS Nguyễn Thị Định Giáo viên môn Tiếng Anh

4 Lưu Thị Hồng Thủy 17/02/2000 Nữ THCS Nguyễn Thị Định Giáo viên môn Tiếng Anh

5 Nguyễn Họa Mi 22/11/2000 Nữ THCS Nguyễn Thị Định Giáo viên môn Tiếng Anh

6 Nguyễn Hoàng Hương Nhi 03/11/2000 Nữ THCS Trường Thạnh Giáo viên môn Tiếng Anh

7 Hoàng Mạnh Cường 13/01/2002 Nam THCS Trường Thạnh Giáo viên môn Tiếng Anh

8 Vũ Thị Thu Hà 21/01/1987 Nữ THCS Trường Thạnh Giáo viên môn Tiếng Anh

9 Lê Hồng Anh Thư 16/07/2000 Nữ THCS Trường Thạnh Giáo viên môn Tiếng Anh

10 Nguyễn Cát Yến Nhi 23/05/1991 Nữ THCS Trường Thạnh Giáo viên môn Tiếng Anh

Tổng cộng có  20 thí sinh.

Ghi chú xét tuyển: buổi sáng 7 giờ 30 phút; buổi chiều 13 giờ 30 phút

Điạ điểm: Trường Trung học cơ sở Bình Thọ số 39 đường Thống Nhất, phường Bình Thọ, tp Thủ Đức
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Phòng: Tin học THCS

Tin học tiểu học

DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ VÒNG 2

KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2024

(Ngày 13 tháng 10 năm 2024)

TT Họ và tên Ngày sinh Nữ Đơn vị dự tuyển Vị trí dự tuyển Ghi chú

BUỔI SÁNG

1 Lê Thị Thái 04/09/1987 Nữ THCS Bình Chiểu Giáo viên môn Tin học

2 Hoàng Thị Thanh Hiền 28/08/1991 Nữ THCS Bình Thọ Giáo viên môn Tin học

3 Trương Thị Thúy 13/04/1985 Nữ TH Long Thạnh Mỹ Giáo viên môn Tin học

4 Lê Xuân Thư 28/08/1984 Nam THCS Long Trường Giáo viên môn Tin học

5 Phạm Minh Tiến 03/12/1985 Nam THCS Xuân Trường Giáo viên môn Tin học

6 Lý Thị Thu Thủy 20/08/1997 Nữ TH Bình Trưng Đông Giáo viên môn Tin học

7 Nguyễn Thị Vân Vân 26/06/1985 Nữ TH Long Bình Giáo viên môn Tin học

8 Võ Thị Bích Phi 27/11/1995 Nữ TH Hoàng Diệu Giáo viên môn Tin học

9 Nguyễn Thị Thu 20/12/1985 Nữ TH Trường Thạnh Giáo viên môn Tin học

10 Lê Văn Mộng 20/01/1995 Nam THCS Hiệp Bình Giáo viên môn Tin học

11 Tạ Quang Đạt 22081996 Nam THCS Lê Quý Đôn Giáo viên môn Tin học

BUỔI CHIỀU

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tổng cộng có  11 thí sinh.

Ghi chú xét tuyển: buổi sáng 7 giờ 30 phút; buổi chiều 13 giờ 30 phút

Điạ điểm: Trường Trung học cơ sở Bình Thọ số 39 đường Thống Nhất, phường Bình Thọ, tp Thủ Đức
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DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ VÒNG 2

KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2024

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU


